
1. Trường THPT huyện ĐiệnBiên (18 học sinh)

1 160226 Lương Quốc Đại 25 9 2010 Hưng Yên Kinh Nam THCS Noong Hẹt
Thôn Duyên Long - Xã Noọng Hẹt - Huyện 

Điện Biên - Điện Biên

2 160052 Nguyễn Tiến Dũng 6 2 2010 Điện Biên Kinh Nam THCS Noong Hẹt
Hoàng Công Chất - Xã Thanh An - Huyện 

Điện Biên - Điện Biên

3 160341 Tòng Hoàng Vinh 18 12 2009 Điện Biên Thái Nam THCS Thanh An
Phiêng Ban - Xã Thanh An - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

4 160174 Quàng Thị Yến Mai 17 10 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Thanh An
Bản Sáng - Xã Thanh An - Huyện Điện Biên - 

 Điện Biên

5 160237 Vũ Văn Phúc 10 4 2010 Điện Biên Kinh Nam THCS Thanh An
Đồi Cao - Xã Thanh An - Huyện Điện Biên - 

Điện Biên

6 160136 Lò Văn Kiên 18 8 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Noong Luống
Bản  Co Nôm - Xã Noong Luống - Huyện 

Điện Biên - Điện Biên

7 160184 Nguyễn Văn Minh 14 7 2010 Điện Biên Kinh Nam THCS Pom Lót
Thôn 3 - Xã Pom Lót - Huyện Điện Biên - 

Điện Biên

8 160138 Lò Văn Khải 7 2 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Noong Luống
Bản On - Xã Noong Luống - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

9 160210 Quàng Văn Nguyên 22 3 2009 Điện Biên Thái Nam THCS Thanh An
bản sáng - Xã Thanh An - Huyện Điện Biên - 

Điện Biên

10 160339 Lò Văn Việt 14 1 2009 Điện Biên Khơ-mú Nam THCS Thanh An
Bản Huổi Púng - Xã Thanh An - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

11 160051 Lò Anh Dũng 11 10 2010 Điện Biên Thái Nam TH - THCS xã Sam Mứn
Bản Hồng Sạt - Xã Sam Mứn - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

12 160198 Phạm Ngô Việt Anh 18 11 2010 Hưng Yên Kinh Nam THCS Noong Hẹt
Thôn Duyên Long - Xã Noọng Hẹt - Huyện 

Điện Biên - Điện Biên

13 160179 Quàng Đức Mạnh 15 9 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Noong Luống
Bản Co Luống - Xã Noong Luống - Huyện 

Điện Biên - Điện Biên

14 160007 Nguyễn Việt Anh 7 2 2009 Điện Biên Kinh Nam THCS Pom Lót
thôn 7 - Xã Pom Lót - Huyện Điện Biên - 

Điện Biên

15 160330 Lò Văn Trường 30 11 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Thanh An
Bản Phiêng Ban - Xã Thanh An - Huyện 

Điện Biên - Điện Biên

16 160276 Lò Văn Tình 29 10 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Noong Luống
bản liếng - Xã Noong Luống - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

Ngày sinh

Nơi sinh Dân tộc Giới tính Học sinh trường THCS
Ngày Tháng Năm
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TT SBD Họ và tên học sinh Nơi thường trú

Trang 1



Ngày sinh

Nơi sinh Dân tộc Giới tính Học sinh trường THCS
Ngày Tháng Năm

TT SBD Họ và tên học sinh Nơi thường trú

17 160242 Quàng Khánh Phương 5 11 2009 Điện Biên Thái Nam THCS Thanh An
Bản Sáng - Xã Thanh An - Huyện Điện Biên - 

 Điện Biên

18 160056 Lò Khánh Duy 13 5 2009 Điện Biên Thái Nam THCS Thanh An
Bản Phiên Ban - Xã Thanh An - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

2. Trường THPT Chà Cang (60 học sinh)

1 140203 Cháng A Sình 9 1 2010 Điện Biên HMông Nam PT DTBT THCS Pa Tần Huổi Khương, Pa Tần, Nậm Pồ

2 070262 Vàng A Thông 21 6 2010 Điện Biên HMông Nam THCS Tân Phong Nậm Chim I, Si Pa Phìn, Nậm Pồ

3 070064 Thào A Dơ 21 9 2010 Điện Biên HMông Nam PT DTBT THCS Na Cô Sa Nậm Chẩn, Na Cô Sa, Nậm Pồ

4 070287 Giàng A Vênh 7 3 2010 Điện Biên HMông Nam PT DTBT THCS Nậm Tin Nậm Tin 4, Nậm Tin, Nậm Pồ

5 070235  Sùng Thị Súa 8 5 2010 Điện Biên HMông Nữ PT DTBT THCS Phìn Hồ Phìn Hồ, Phìn Hồ, Nậm Pồ

6 070241 Giàng A Tân 10 3 2010 Điện Biên HMông Nam PT DTBT THCS Phìn Hồ Đệ Tinh 1, Phìn Hồ, Nậm Pồ

7 250214 Sùng Seo Sinh 11 2 2010 Điện Biên HMông Nam PT DTBT THCS Nà Khoa Tàng Do, Nậm Tin, Nậm Pồ

8 250007 Sùng A Anh 4 8 2010 Điện Biên HMông Nam THCS Tân Phong Van Hồ, Si Pa Phìn, Nậm Pồ

9 140021 Giàng A Ca 1 11 2010 Điện Biên HMông Nam PT DTBT THCS Na Cô Sa Pắc A, Na Cô Sa, Nậm Pồ

10 140006 Khoàng Thị Nguyệt Anh 28 10 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Chà Nưa Nà Ín, Chà Nưa, Nậm Pồ

11 140177 Hàng A Phùa 3 8 2010 Điện Biên HMông Nam PT DTBT THCS Chà Cang Hô Hài, Chà Cang, Nậm Pồ

12 140127 Poòng Lưu Ly 19 12 2010 Điện Biên Thái Nữ PT DTBT THCS Chà Cang Nà Khuyết, Chà Cang, Nậm Pồ

13 140088 Giàng A Hồ 3 3 2010 Điện Biên HMông Nam PT DTBT THCS Nậm Tin Mốc 4, Nậm Tin, Nậm Pồ

14 140091 Lò Việt Hoàng 29 11 2010 Điện Biên Thái Nam
PT DTBT TH - THCS Nậm 

Khăn
Pom La, Thanh Xương, Điện Biên

15 140044 Vàng A Chung 20 12 2010 Điện Biên HMông Nam
PT DTBT TH - THCS Nậm 

Khăn
Nậm Pang, Nậm Khăn, Nậm Pồ

16 250018 Sùng A Băng 25 4 2010 Điện Biên HMông Nam PT DTBT THCS Nà Khoa Tàng Do, Nậm Tin, Nậm Pồ

Học sinh trường THCS Nơi thường trúTT SBD Họ và tên học sinh
Ngày sinh

Nơi sinh Dân tộc Giới tính
Ngày Tháng Năm

Trang 2



Ngày sinh

Nơi sinh Dân tộc Giới tính Học sinh trường THCS
Ngày Tháng Năm

TT SBD Họ và tên học sinh Nơi thường trú

17 140035 Khoàng Thị Vân Chi 10 9 2010 Điện Biên Thái Nữ PT DTBT THCS Chà Cang Bản Mới, Chà Cang, Nậm Pồ

18 140161 Lèng Minh Nguyên 10 8 2010 Điện Biên Thái Nam
PT DTBT TH - THCS Nậm 

Khăn
Vằng Xôn, Nậm Khăn, Nậm Pồ

19 140156 Thào A Nang 28 12 2010 Điện Biên HMông Nam PT DTBT THCS Nậm Tin Nậm Tin, Nậm Tin, Nậm Pồ

20 140193 Sùng Thị Sa 22 12 2010 Điện Biên HMông Nữ PT DTBT THCS Chà Cang Hô Hài, Chà Cang, Nậm Pồ

21 140241 Kim Văn Hoài Thanh 8 6 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Tân Phong Chiềng Nưa, Si Pa Phìn, Nậm Pồ

22 140078 Poòng Văn Đức 13 11 2010 Điện Biên Thái Nam
PT DTBT TH - THCS Nậm 

Khăn
Nậm Khăn, Nậm Khăn, Nậm Pồ

23 140224 Vàng A Tông 27 9 2010 Điện Biên HMông Nam PT DTBT THCS Pa Tần Huổi Quang, Pa Tần, Nậm Pồ

24 070128 Lèng Văn Lâm 08 02 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Chà Nưa Bản Cấu, Chà Nưa, Nậm Pồ, Điện Biên

25 140141 Giàng Quý Minh 7 11 2010 Điện Biên HMông Nam PT DTBT THCS Nậm Tin Huổi Tang, Nậm Tin, Nậm Pồ

26 140096 Thùng Văn Huy 20 3 2010 Điện Biên Thái Nam PT DTBT THCS Phìn Hồ Chăn Nuôi, Phìn Hồ, Nậm Pồ

27 140189 Sùng A Quế 7 9 2010 Điện Biên HMông Nam THCS Tân Phong Pú Đao, Si Pa Phìn, Nậm Pồ

28 140175 Phàng A Phỏng 10 4 2010 Điện Biên HMông Nam PT DTBT THCS Chà Cang Nậm Hài, Chà Cang, Nậm Pồ

29 140248 Sùng Thị Thanh Thảo 3 1 2010 Điện Biên HMông Nữ THCS Chà Nưa Nậm Đích, Chà Nưa, Nậm Pồ

30 140124 Mùa A Lua 27 11 2010 Điện Biên HMông Nam PT DTBT THCS Na Cô Sa Huổi Thủng, Na Cô Sa, Nậm Pồ

31 140184 Lèng Minh Phương 30 06 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Chà Nưa Bản Cấu, Chà Nưa, Nậm Pồ, Điện Biên

32 140247 Vừ A Thành 6 3 2010 Điện Biên HMông Nam PT DTBT THCS Pa Tần Huổi Khương, Pa Tần, Nậm Pồ

33 140234 Tao Bích Tuyên 29 12 2010 Điện Biên Thái Nam PT DTBT THCS Chà Cang Nà Khuyết, Chà Cang, Nậm Pồ

34 140030 Giàng A Cử 15 10 2010 Điện Biên HMông Nam PT DTBT THCS Quảng Lâm Dền Thàng, Quảng Lâm, Mường Nhé

35 140119 Điêu Chính Lân 29 1 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Tân Phong Tân Phong, Si Pa Phìn, Nậm Pồ

36 250155 Hồ Thông Minh 23 1 2010 Điện Biên Hoa Nam PT DTBT THCS Phìn Hồ Đệ Tinh 2, Phìn Hồ, Nậm Pồ

Trang 3



Ngày sinh

Nơi sinh Dân tộc Giới tính Học sinh trường THCS
Ngày Tháng Năm

TT SBD Họ và tên học sinh Nơi thường trú

37 140235 Sùng A Thái 1 9 2010 Điện Biên HMông Nam PT DTBT THCS Chà Cang Hô Hài, Chà Cang, Nậm Pồ

38 140176 Sùng A Phứ 25 3 2010 Điện Biên HMông Nam PT DTBT THCS Na Cô Sa Na Cô Sa 3, Na Cô Sa, Nậm Pồ

39 140157 Cháng Thị Nòng 7 12 2010 Điện Biên HMông Nữ PT DTBT THCS Chà Tở Sìn Thàng, Chà Tở, Nậm Pồ

40 140083 Tao Thị Long Hải 22 11 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Chà Nưa Bản Cấu, Chà Nưa, Nậm Pồ

41 140236 Giàng A Tháng 11 8 2010 Điện Biên HMông Nam PT DTBT THCS Na Cô Sa Huổi Thủng 1, Na Cô Sa, Nậm Pồ

42 140118 Lò Thị Mai Lâm 3 5 2010 Điện Biên Thái Nữ PT DTBT THCS Chà Cang Bản Mới, Chà Cang, Nậm Pồ

43 140286 Thào Thị Xanh 21 10 2010 Điện Biên HMông Nữ PT DTBT THCS Pa Tần Huổi Púng, Pa Tần, Nậm Pồ

44 250114 Thào Anh Kỳ 15 10 2010 Điện Biên HMông Nam THCS Tân Phong Sân Bay, Si Pa Phìn, Nậm Pồ

45 140016 Giàng Thị Bề 13 6 2010 Điện Biên HMông Nữ PT DTBT THCS Pa Tần Huổi Púng, Pa Tần, Nậm Pồ

46 140277 Sùng A Vì 2 2 2010 Điện Biên HMông Nam PT DTBT THCS Chà Tở Hô Củng, Chà Tở, Nậm Pồ

47 140230 Tao Thanh Tùng 17 10 2010 Điện Biên Thái Nam PT DTBT THCS Chà Cang Bản Cấu, Chà Nưa, Nậm Pồ

48 140049 Vàng Thị Dê 10 11 2010 Điện Biên HMông Nữ THCS Chà Nưa Nậm Đích, Chà Nưa, Nậm Pồ

49 140253 Poòng Quang Thu 21 12 2010 Điện Biên Thái Nam PT DTBT THCS Chà Cang Nà Khuyết, Chà Cang, Nậm Pồ

50 140005 Poòng Hoàng Anh 11 11 2010 Điện Biên Thái Nam PT DTBT THCS Phìn Hồ Chăn Nuôi, Phìn Hồ, Nậm Pồ

51 140282 Vàng Long Vươn 5 11 2010 Điện Biên HMông Nam THCS Tân Phong Long Dạo, Si Pa Phìn, Nậm Pồ

52 140048 Sùng Thị Dẹ 15 10 2010 Điện Biên HMông Nữ PT DTBT THCS Chà Tở Hô Củng, Chà Tở, Nậm Pồ

53 140126 Giàng A Ly 25 12 2009 Điện Biên HMông Nam PT DTBT THCS Na Cô Sa Huổi Thủng 1, Na Cô Sa, Nậm Pồ

54 140020 Thào A Bình 24 4 2010 Điện Biên HMông Nam PT DTBT THCS Quảng Lâm Chà Nọi 2, Quảng Lâm, Mường Nhé

55 250085 Cháng Đại Dương 17 12 2010 Điện Biên HMông Nam THCS Tân Phong Sân Bay, Si Pa Phìn, Nậm Pồ

56 140249 Poòng Văn Thế 13 8 2010 Điện Biên Thái Nam PT DTBT THCS Chà Cang Nà Khuyết, Chà Cang, Nậm Pồ

Trang 4



Ngày sinh

Nơi sinh Dân tộc Giới tính Học sinh trường THCS
Ngày Tháng Năm

TT SBD Họ và tên học sinh Nơi thường trú

57 140233 Lèng Thị Thanh Tuyền 18 11 2010 Điện Biên Thái Nữ PT DTBT THCS Chà Cang Nà Khuyết, Chà Cang, Nậm Pồ

58 140146 Sùng A Mông 22 9 2010 Điện Biên HMông Nam PT DTBT THCS Na Cô Sa Pắc A 2, Na Cô Sa, Nậm Pồ

59 140265 Cháng Thị Úa 7 12 2010 Điện Biên HMông Nữ PT DTBT THCS Chà Tở Sìn Thàng, Chà Tở, Nậm Pồ

60 140032 Thào A Cường 26 12 2010 Điện Biên HMông Nam THCS Tân Phong Sân Bay, Si Pa Phìn, Nậm Pồ

3. Trường THPT Nậm Pồ (45 học sinh)

1 070086 Lò Thị Ngân Hà 22 8 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS Tân Phong
Bản Chiềng Nưa - xã Si Pa Phìn - huyện Nậm Pồ - 

 Điện Biên

2 070186 Lò Thị Hồng Nhược 5 11 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS Tân Phong
Bản Tân Phong - xã Si Pa Phìn - huyện Nậm Pồ - 

Điện Biên

3 070046 Vàng A Chù 21 8 2010 Điện Biên Nam HMông THCS Tân Phong
Bản Phi Lĩnh - xã Si Pa Phìn - huyện Nậm Pồ - 

Điện Biên

4 070223 Vàng A Sình 2 9 2010 Điện Biên Nam HMông THCS Tân Phong
Bản Phi Lĩnh 2 - xã Si Pa Phìn - huyện Nậm Pồ - 

Điện Biên

5 070221 Sùng Thị Sinh 4 9 2010 Điện Biên Nữ HMông PT DTBT THCS Na Cô Sa
Bản Na Cô Sa 4 - xã Na Cô Sa - huyện Nậm Pồ - 

Điện Biên

6 070048 Sùng Thị Chua 20 7 2010 Điện Biên Nữ HMông PT DTBT THCS Na Cô Sa
Bản Na Cô sa 4 - xã Na Cô Sa - huyện Nậm Pồ - 

Điện Biên

7 070054 Mùa Thị Dì 24 5 2010 Điện Biên Nữ HMông
PT DTBT TH - THCS Vàng 

Đán

Bản Ham Xoong 2 - xã Vàng Đán - huyện Nậm 

Pồ - Điện Biên

8 070142 Mùa Xuân Lợi 1 7 2010 Điện Biên Nam HMông PT DTBT THCS Nà Bủng
Bản Nà Bủng 3 - xã Nà Bủng - huyện Nậm Pồ - 

Điện Biên

9 070187 Ngải Chấn Oản 25 9 2010 Điện Biên Nữ Hoa PT DTBT THCS Phìn Hồ
Bản Mo Công - xã Phìn Hồ - huyện Nậm Pồ - 

Điện Biên

10 070257 Khoàng Xuân Thành 11 6 2010 Điện Biên Nam Kháng PT DTBT THCS Chung Chải
Bản Nà Khoa - xã Nà Khoa - huyện Nậm Pồ - 

Điện Biên

11 070293 Thào A Vương 20 4 2010 Điện Biên Nam HMông THCS Tân Phong
Bản Sân Bay - xã Si Pa Phìn - huyện Nậm Pồ - 

Điện Biên

12 070116 Thùng An Khánh 17 8 2010 Điện Biên Nam Thái PT DTBT THCS Nà Hỳ
Bản Nà Hỳ 3 - xã Nà Hỳ - huyện Nậm Pồ - Điện 

Biên

13 070204 Ngải Sử Quán 16 1 2010 Điện Biên Nữ Hoa PT DTBT THCS Phìn Hồ
Bản Mo Công - xã Phìn Hồ - huyện Nậm Pồ - 

Điện Biên

14 070026 Vàng Thành Công 15 9 2010 Điện Biên Nam HMông
PT DTBT TH - THCS Nậm 

Nhừ

Bản Nậm Chua 1 - xã Nậm Nhừ - huyện Nậm Pồ - 

 Điện Biên

TT SBD Họ và tên học sinh
Ngày sinh

Nơi sinh
Ngày Tháng Năm

Dân tộc Giới tính Học sinh trường THCS Nơi thường trú

Trang 5



Ngày sinh

Nơi sinh Dân tộc Giới tính Học sinh trường THCS
Ngày Tháng Năm

TT SBD Họ và tên học sinh Nơi thường trú

15 070265 Vàng Thị Thu 25 6 2010 Điện Biên Nữ HMông THCS Chà Nưa
Bản Nậm Đích - xã Chà Nưa - huyện Nậm Pồ - 

Điện Biên

16 070211 Giàng A Sảnh 8 2 2010 Điện Biên Nam HMông
PT DTBT TH - THCS Nậm 

Nhừ

Bản Huổi Lụ 2 - xã Nà Khoa - huyện Nậm Pồ - 

Điện Biên

17 070205 Tráng A Quang 6 2 2010 Điện Biên Nam HMông
PT DTBT TH - THCS Vàng 

Đán

Bản Nộc Cốc 1 - xã Vàng Đán - huyện Nậm Pồ - 

Điện Biên

18 070061 Sùng A Dính 18 5 2010 Điện Biên Nam HMông
PT DTBT TH - THCS Nậm 

Nhừ

Bản Nậm Chua 1 - xã Nậm Nhừ - huyện Nậm Pồ - 

 Điện Biên

19 070051 Thào Thị Chư 1 10 2010 Điện Biên Nữ HMông PT DTBT THCS Nậm Chua
Bản Huổi Đáp - xã Nà Khoa - huyện Nậm Pồ - 

Điện Biên

20 070071 Lò Mạnh Dũng 24 5 2010 Điện Biên Nam Thái
PT DTBT TH - THCS Vàng 

Đán

Bản Nà Hỳ 1 - xã Nà Hỳ - huyện Nậm Pồ - Điện 

Biên

21 070140 Hạng Thị Linh 10 9 2010 Điện Biên Nữ HMông PT DTBT THCS Nà Bủng
Bản Ngải Thầu 1 - xã Nà Bủng - huyện Nậm Pồ - 

Điện Biên

22 070274 Quàng Thị Trang 26 11 2010 Điện Biên Nữ Thái PT DTBT THCS Nà Khoa
Bản Huổi Đáp - xã Nà Khoa - huyện Nậm Pồ - 

Điện Biên

23 070120 Giàng Thị Lai 14 11 2010 Điện Biên Nữ HMông PT DTBT THCS Nà Khoa
Bản Nậm Pồ Con  - xã Nà Khoa - huyện Nậm Pồ - 

 Điện Biên

24 070011 Thào Thị Bạch 21 7 2010 Điện Biên Nữ HMông
PT DTBT TH - THCS Nậm 

Nhừ

Bản Nậm Chua 3 - xã Nậm Nhừ - huyện Nậm Pồ - 

 Điện Biên

25 070254 Tráng A Tháng 30 9 2010 Điện Biên Nam HMông
PT DTBT TH - THCS Nậm 

Nhừ

Bản Nậm Chua 3 - xã Nậm Nhừ - huyện Nậm Pồ - 

 Điện Biên

26 070025 Vàng Thị Cang 14 2 2010 Điện Biên Nữ HMông THCS Chà Nưa
Bản Nậm Đích - xã Chà Nưa - huyện Nậm Pồ - 

Điện Biên

27 070241 Giàng A Tân 3 10 2010 Điện Biên Nam HMông PT DTBT THCS Phìn Hồ
Bản Đệ Tinh 1 - xã Phìn Hồ - huyện Nậm Pồ - 

Điện Biên

28 250237 Thào A Tiến 26 6 2010 Điện Biên Nam HMông THCS Tân Phong
Bản Nậm Chim 1 - xã Si Pa Phìn - huyện Nậm 

Pồ-Điện Biên

29 250214 Sùng Seo Sinh 11 2 2010 Điện Biên Nam HMông PT DTBT THCS Nà Khoa
Bản Tàng Do - xã Nậm Tin - huyện Nậm Pồ - 

Điện Biên

30 250106 Giàng A Hồng 18 4 2010 Điện Biên Nam HMông
PT DTBT TH - THCS Vàng 

Đán

Bản Nộc cốc 1- xã Vàng Đán - huyện Nậm Pồ - 

Điện Biên

31 250184 Giàng A Páo 23 8 2010 Điện Biên Nam HMông PT DTBT THCS Nà Bủng
Bản Nà Bủng III - xã Nà Bủng - huyện Nậm Pồ - 

Điện Biên

32 250197 Tráng A Quan 19 3 2010 Điện Biên Nam HMông PT DTBT THCS Nà Bủng
Bản Nà Bủng III - xã Nà Bủng- huyện Nậm Pồ - 

Điện Biên

33 250110 Giàng Thị Hồng 5 1 2010 Điện Biên Nữ HMông PT DTBT THCS Nà Bủng
Bản Nà Bủng III - xã Nà Bủng- huyện Nậm Pồ - 

Điện Biên

34 250119 Tráng A Khu 1 10 2010 Điện Biên Nam HMông THCS Tân Phong
Bản Nậm Chim 1 - xã Si Pa Phìn - huyện Nậm 

Pồ-Điện Biên

Trang 6



Ngày sinh

Nơi sinh Dân tộc Giới tính Học sinh trường THCS
Ngày Tháng Năm

TT SBD Họ và tên học sinh Nơi thường trú

35 250229 Mùa Thị Sua 10 12 2010 Điện Biên Nữ HMông
PT DTBT TH - THCS Vàng 

Đán

Bản Nộc cốc 1- xã Vàng Đán - huyện Nậm Pồ - 

Điện Biên

36 250270 Thào A Vang 19 1 2010 Điện Biên Nam HMông PT DTBT THCS Nà Bủng
Bản Nà Bủng III - xã Nà Bủng - huyện Nậm Pồ - 

Điện Biên

37 250047 Vàng Thị Chở 14 10 2010 Điện Biên Nữ HMông PT DTBT THCS Nà Khoa
Bản Nậm Nhừ 2 - xã Nà Khoa - huyện Nậm Pồ - 

Điện Biên

38 250239 Hảng A Tông 15 2 2010 Điện Biên Nam HMông PT DTBT THCS Nà Khoa
Bản Nậm Nhừ Con - xã Nà Khoa - huyện Nậm 

Pồ - Điện Biên

39 250118 Lừu Tề Khoán 6 2 2010 Điện Biên Nam Hoa PT DTBT THCS Phìn Hồ
Bản Đệ Tinh 2 - xã Phìn Hồ - huyện Nậm Pồ - 

Điện Biên

40 250100 Giàng Thị Hoa 9 2 2010 Điện Biên Nữ HMông PT DTBT THCS Nà Bủng
Bản Nà Bủng III - xã Nà Bủng - huyện Nậm Pồ - 

Điện Biên

41 250172 Sùng Thị Nú 8 2 2010 Điện Biên Nữ HMông
PT DTBT TH - THCS Nậm 

Nhừ

Bản Nậm Chua 3- Nậm Nhừ - huyện Nậm Pồ - 

Điện Biên

42 250037 Giàng Thị Chi 16 1 2010 Điện Biên Nữ HMông PT DTBT THCS Phìn Hồ
Bản Phìn Hồ - xã Phìn Hồ - huyện Nậm Pồ - Điện 

Biên

43 250208 Cư A Sếnh 27 2 2010 Điện Biên Nam HMông PT DTBT THCS Nà Bủng
Bản Nà Bủng III - xã Nà Bủng- huyện Nậm Pồ - 

Điện Biên

44 250291 Giàng Thị Xia 17 8 2010 Điện Biên Nữ HMông THCS Tân Phong
Bản Nậm Chim 1 - xã Si Pa Phìn - huyện Nậm Pồ 

- Điện Biên

45 250069 Thào A Dình 27 1 2010 Điện Biên Nam HMông THCS Nà Khoa
Bản Huổi Lụ 1 - xã Nà Khoa - huyện Nậm Pồ - 

Điện Biên

4. Trường THPT thị xã Mường Lay (45 học sinh)

Ngày Tháng Năm

1 320031 Giàng A Công 11 12 2010 Điện Biên HMông Nam
PT DTBT TH - THCS Sá 

Tổng

Bản Đề Dê - Xã Xá Tổng - Huyện Mường 

Chà - Điện Biên

2 320220 Điêu Văn Phúc 12 03 2010 Lai Châu HMông Nam THCS Nguyễn Bá Ngọc
Bản Nghé Toong - Phường Na Lay - Thị Xã 

Mường Lay - Điện Biên

3 320242 Chang A Tỉnh 24 01 2010 Điện Biên HMông Nam
PT DTBT TH - THCS 

Mường Tùng

Huổi Điếp - Xã Mường Tùng - Huyện 

Mường Chà - Điện Biên

4 320059 Vàng A Dia 14 03 2010 Điện Biên HMông Nam
PT DTBT TH - THCS Sá 

Tổng

Bản Trung Ghênh - Xã Xá Tổng - Huyện 

Mường Chà - Điện Biên

5 320300 Tòng Văn Vũ 25 09 2009 Điện Biên Thái Nam THCS Mường Anh
Bản Mường Anh 2 - Xã Pa Ham - Huyện 

Mường Chà - Điện Biên

6 320208 Hảng A Pe 15 09 2010 Điện Biên HMông Nam
PT DTBT TH - THCS 

Mường Tùng

Nậm Cang - Xã Mường Tùng - Huyện 

Mường Chà - Điện Biên

7 320086 Tòng Minh Đức 22 10 2010 Điện Biên Thái Nam
PT DTBT TH - THCS 

Mường Tùng

Nậm He - Xã Mường Tùng - Huyện Mường 

Chà - Điện Biên

8 320216 Hờ Thanh Phong 25 10 2010 Điện Biên HMông Nam THCS Mường Anh
Bản Huổi Bon - Xã Pa Ham - Huyện Mường 

Chà - Điện Biên

TT
Số báo 

danh
Họ và tên

Ngày sinh
Nơi sinh Dân tộc Giới tính Học sinh trường Địa chỉ thường trú

Trang 7



Ngày sinh

Nơi sinh Dân tộc Giới tính Học sinh trường THCS
Ngày Tháng Năm

TT SBD Họ và tên học sinh Nơi thường trú

9 320112 Phìn Việt Hoàng 03 11 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Lay Nưa
Bản Bắc - Xã Lay Nưa - Thị Xã Mường Lay - 

Điện Biên

10 320295 Sùng A Vả 26 06 2010 Điện Biên HMông Nam
PT DTBT TH - THCS Sá 

Tổng

Bản Phi 2 - Xã Xá Tổng - Huyện Mường Chà 

- Điện Biên

11 320142 Giàng A Khai 02 08 2010 Điện Biên HMông Nam THCS Lay Nưa
Bản Hô Nậm Cản - Xã Lay Nưa - Thị Xã 

Mường Lay - Điện Biên

12 320050 Ly A Chinh 24 02 2010 Điện Biên HMông Nam
PT DTBT TH - THCS 

Mường Tùng

Nậm Piền - Xã Mường Tùng - Huyện Mường 

Chà - Điện Biên

13 050112 Giàng A Hồng 28 07 2010 Điện Biên HMông Nam
PT DTBT TH - THCS Sá 

Tổng
Xã Xá Tổng - Huyện Mường Chà - Điện Biên

14 320254 Giàng A Thảnh 14 07 2010 Điện Biên HMông Nam THCS Lay Nưa
Bản Nậm Cản - Xã Lay Nưa - Thị Xã Mường 

Lay - Điện Biên

15 320192 Vàng A Nính 08 12 2010 Điện Biên HMông Nam
PT DTBT TH - THCS Sá 

Tổng

Bản Xà Phìn 2 - Xã Xá Tổng - Huyện Mường 

Chà - Điện Biên

16 320111 Sùng Thị Hóa 31 05 2010 Điện Biên HMông Nữ
PT DTBT TH - THCS Sá 

Tổng

Bản Phi 2 - Xã Xá Tổng - Huyện Mường Chà 

- Điện Biên

17 320068 Trần Xuân Dũng 19 08 2010 Điện Biên Kinh Nam TH - THCS Đoàn Kết
Tổ 5 - Phường Na Lay - Thị Xã Mường Lay - 

Điện Biên

18 320064 Chang A Dứ 08 07 2010 Điện Biên HMông Nam
PT DTBT TH - THCS 

Mường Tùng

Nậm Piền - Xã Mường Tùng - Huyện Mường 

Chà - Điện Biên

19 320044 Chang A Chi 26 03 2010 Điện Biên Thái Nam
PT DTBT TH - THCS 

Mường Tùng

Nậm Cang - Xã Mường Tùng - Huyện 

Mường Chà - Điện Biên

20 320038 Giàng A Chá 14 04 2010 Điện Biên HMông Nam
PT DTBT TH - THCS Sá 

Tổng

Xà Phìn 2 - Xã Xá Tổng - Huyện Mường Chà 

- Điện Biên

21 320173 Sùng A Lử 14 12 2010 Điện Biên HMông Nam
PT DTBT TH - THCS Sá 

Tổng

Bản Đề Dê - Xã Xá Tổng - Huyện Mường 

Chà - Điện Biên

22 320085 Lầu A Đông 18 08 2010 Điện Biên HMông Nam
PT DTBT TH - THCS 

Mường Tùng

Púng Trạng - Xã Mường Tùng - Huyện 

Mường Chà - Điện Biên

23 320103 Giàng Thị Hiền 04 10 2010 Điện Biên HMông Nữ THCS Lay Nưa
Bản Hô Huổi Luông - Xã Lay Nưa - Thị Xã 

Mường Lay - Điện Biên

24 320265 Giàng A Thu 28 12 2010 Điện Biên HMông Nam
PT DTBT TH - THCS Sá 

Tổng

Bản Dế Da - Xã Xá Tổng - Huyện Mường 

Chà - Điện Biên

25 320181 Ly Thị May 07 05 2010 Điện Biên HMông Nữ
PT DTBT TH - THCS 

Mường Tùng

Bản Púng Trạng - Xã Mường Tùng - Huyện 

Mường Chà - Điện Biên

26 320099 Lù Mạnh Hào 20 03 2010 Điện Biên Thái Nam
PT DTBT TH - THCS 

Mường Tùng

Huổi Sấy - Xã Mường Tùng - Huyện Mường 

Chà - Điện Biên

27 320255 Sùng A Thảnh 14 03 2010 Điện Biên HMông Nam THCS Lay Nưa
Bản Hô Nậm Cản - Xã Lay Nưa - Thị Xã 

Mường Lay - Điện Biên

28 320115 Hờ A Hừ 30 11 2010 Điện Biên HMông Nam
PT DTBT TH - THCS Sá 

Tổng

Bản Xà Phìn 2 - Xã Xá Tổng - Huyện Mường 

Chà - Điện Biên

29 320117 Mào Mạnh Hùng 21 02 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Lay Nưa
Bản Bắc 1 - Xã Lay Nưa - Thị Xã Mường 

Lay - Điện Biên

30 320158 Lò Văn Lâm 10 03 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Mường Anh
Bản Pa Ham - Xã Pa Ham - Huyện Mường 

Chà - Điện Biên

Trang 8



Ngày sinh

Nơi sinh Dân tộc Giới tính Học sinh trường THCS
Ngày Tháng Năm

TT SBD Họ và tên học sinh Nơi thường trú

31 320185 Sùng A Mình 20 07 2010 Điện Biên HMông Nam
PT DTBT TH - THCS 

Mường Tùng

Bản Nậm Piền - Xã Mường Tùng - Huyện 

Mường Chà - Điện Biên

32 320232 Vừ Thị Sênh 02 07 2010 Điện Biên HMông Nữ THCS Mường Anh
Bản Huổi Cang - Xã Pa Ham - Huyện Mường 

Chà - Điện Biên

33 320148 Vàng A Khoa 01 03 2010 Điện Biên HMông Nam
PT DTBT TH - THCS Sá 

Tổng

Bản Trung Ghênh - Xã Xá Tổng - Huyện 

Mường Chà - Điện Biên

34 050115 Điêu Đức Hữu 10 10 2010 Điện Biên Thái Nam
PT DTBT TH - THCS 

Mường Tùng

Xã Mường Tùng - Huyện Mường Chà - Điện 

Biên

35 320149 Giàng A Khoa 14 05 2010 Điện Biên HMông Nam
PT DTBT TH - THCS Sá 

Tổng

Bản Xà Phìn I - Xã Xá Tổng - Huyện Mường 

Chà - Điện Biên

36 320030 Sùng A Công 28 10 2010 Điện Biên HMông Nam
PT DTBT TH - THCS Sá 

Tổng

Bản Sá Ninh - Xã Xá Tổng - Huyện Mường 

Chà - Điện Biên

37 320055 Giàng A Chua 25 03 2010 Điện Biên HMông Nam
PT DTBT TH - THCS Sá 

Tổng

Bản Xà Phìn - Xã Xá Tổng - Huyện Mường 

Chà - Điện Biên

38 050202 Thào A Phương 28 02 2010 Điện Biên HMông Nam THCS Mường Anh Xã Pa Ham - Huyện Mường Chà - Điện Biên

39 320091 Lò Thị Hà 21 04 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Mường Anh
Bản Mường Anh 1 - Xã Pa Ham - Huyện 

Mường Chà - Điện Biên

40 320061 Sùng A Dinh 12 02 2010 Điện Biên HMông Nam
PT DTBT TH - THCS Sá 

Tổng

Bản Xà Phìn 1 - Xã Xá Tổng - Huyện Mường 

Chà - Điện Biên

41 320191 Giàng A Nính 24 06 2010 Điện Biên HMông Nam
PT DTBT TH - THCS Sá 

Tổng

Bàn Xà Phìn I - Xã Xá Tổng - Huyện Mường 

Chà - Điện Biên

42 320261 Chang A Thị 16 04 2010 Điện Biên HMông Nam
PT DTBT TH - THCS 

Mường Tùng

Nậm Cang - Xã Mường Tùng - Huyện 

Mường Chà - Điện Biên

43 320026 Sùng Thị Bâu 27 02 2010 Điện Biên HMông Nữ
PT DTBT TH - THCS Sá 

Tổng

Bản Đề Dê - Xã Xá Tổng - Huyện Mường 

Chà - Điện Biên

44 320113 Sùng A Hồng 26 02 2010 Điện Biên HMông Nam
PT DTBT TH - THCS Sá 

Tổng

Bản Đề Dê - Xã Xá Tổng - Huyện Mường 

Chà - Điện Biên

45 320253 Vàng A Tháng 06 02 2010 Điện Biên HMông Nam TH - THCS Đoàn Kết
Tổ 4 - Phường Na Lay - Thị Xã Mường Lay - 

Điện Biên

5. Trường THPT Thanh Chăn (17 học sinh)

1 013571 Nguyễn Chí Phúc 04 02 2010 Điện Biên Kinh Nam THCS Minh Khai
Tổ 5, Phường Điện Biên Phủ (Him Lam cũ) 

tỉnh Điện Biên

2 030297 Lò Văn Nam 22 03 2010 Điện Biên Thái Nam THCS xã Thanh Yên
Bản Phượn, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, 

tỉnh Điện Biên

3 01399 Nguyễn Hà Linh 08 09 2010 Lai Châu Kinh Nữ THCS Đông Phong
Tổ 23 Phường Điện Biên Phủ (Him Lam cũ), 

tỉnh Điện Biện

4 0250197 Phạm Thanh Hà 20 01 2010 Điện Biên Kinh Nữ
TH, THCS và THPT Nguyễn 

Bỉnh Khiêm

Tổ 2, phường Noong Bua, thành phố Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện biên

Dân tộc Giới tính Học sinh trường THCS Nơi thường trúTT SBD Họ và tên học sinh

Ngày sinh

Nơi sinh
Ngày Tháng Năm

Trang 9



Ngày sinh

Nơi sinh Dân tộc Giới tính Học sinh trường THCS
Ngày Tháng Năm

TT SBD Họ và tên học sinh Nơi thường trú

5 030418 Lý A Tênh 03 01 2010 Điện Biên H Mông Nam THCS xã Núa Ngam
Bản Na Côm, xã Núa Ngam, huyện Điện 

Biên, tỉnh Điện Biên

6 030202 Lường Thanh Hùng 25 05 2010 Phú Thọ Khơ mú Nam TH&THCS xã Pa Thơm
Bản Xa Cuông, xã Pa Thơm, huyện Điện 

Biên, tỉnh Điện Biên

7 020404 Lò Thị Anh Vi 15 11 2010 Điện Biên Thái Nữ  PTDTBT THCS Suối Lư
Bản Suối Lư, xã  Phì Nhừ, huyện Điện Biên 

Đông, tỉnh Điện Biên

8 030242 Lò Thị Khuyên 25 07 2010 Điện Biên Khơ mú Nữ TH&THCS xã Pa Thơm
Bản Xa Cuông, xã Pa Thơm, huyện Điện 

Biên, tỉnh Điện Biên

9 030342 Lầu Yến Nhi 12 11 2010 Điện Biên H Mông Nữ THCS xã Mường Pồn
Bản Pá Sáng, xã Hua Thanh, huyện Điện 

Biên, tỉnh Điện Biên

10 030217 Quàng Mạnh Hưng 29 6 2010 Điện Biên Khơ mú Nam TH&THCS xã Pa Thơm
Bản Xa Cuông, xã Pa Thơm, huyện Điện 

Biên, tỉnh Điện Biên

11 240112 Lò Thị Bích Ngọc 01 01 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS xã Nà Tấu
Bản Nà Luống, xã Nà Tấu, TP Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên

12 30101 Lù Khánh Duy 08 9 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Võ Nguyên Giáp
Bản Đông Mệt , xã Pá Khoang, tp Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên

13 330058 Hờ Thị Dếnh 02 9 2010 Điện Biên H Mông Nữ  PTDTBT THCS Phì Nhừ
Bản Háng Trợ, xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên 

Đông, tỉnh Điện Biên

14 240109 Cà Hoàng Nghĩa 17 01 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Võ Nguyên Giáp
Bản Đông Mệt, xã Pá Khoang, tp Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên

15 330224 Lò Cao Quý 26 06 2010 Điện Biên Thái Nam  PTDTBT THCS Na Son
Bản Na Lanh, xã Na Son, huyện Điện Biên 

Đông, tỉnh Điện Biên

16 030448 Lường Mạnh Thắng 27 10 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Võ Nguyên Giáp
Bản Đông Mệt, xã Pá Khoang, tp Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên

17 330275 Lò Chí Thành 16 9 2010 Điện Biên Thái Nam  PTDTBT THCS Na Son
Bản Sư  Lư, xã Na Son, huyện Điện Biên 

Đông, tỉnh Điện Biên

6. Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ (5 học sinh)

1 310145 Nguyễn Trung Hiếu 01 10 2010 Điện Biên Kinh Nam THCS Thanh Bình
Tổ 10 - Phường Thanh Trường - Thành phố 

Điện Biên Phủ - Điện Biên

2 310249 Bùi Tiến Mạnh 07 05 2010 Thái Bình Kinh Nam THCS Mường Thanh
6 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

3 310277 Nguyễn Phương Ngân 02 01 2010 Điện Biên Kinh Nữ THCS Mường Thanh
5 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

4 310409 Phạm Hà Vy 04 08 2010 Điện Biên Kinh Nữ THCS Mường Thanh
Thanh Đông - Xã Thanh Luông - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

Dân tộc Giới tính Học sinh trường THCS Nơi thường trúTT SBD Họ và tên học sinh

Ngày sinh

Nơi sinh
Ngày Tháng Năm

Trang 10



Ngày sinh

Nơi sinh Dân tộc Giới tính Học sinh trường THCS
Ngày Tháng Năm

TT SBD Họ và tên học sinh Nơi thường trú

5 310199 Nguyễn Ngọc Khánh 05 05 2010 Điện Biên Kinh Nữ THCS Mường Thanh
5 - Phường Thanh Trường - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

7. Trường THPT Phan Đình Giót (30 học sinh)

1 020316 Hạng A Sơn 3 2 2010 Điện Biên HMông Nam PT DTBT THCS Pu Nhi
Bản Phù Lồng A - Xã Pú Nhi - Huyện Điện 

Biên Đông - Điện Biên

2 030024 Hoàng Gia Bảo 25 2 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Nam Thanh
Tổ 11 - Phường Nam Thanh - Thành phố 

Điện Biên Phủ - Điện Biên

3 030428 Bạc Cầm Thanh Tuấn 9 11 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Võ Nguyên Giáp
Pá Trả - Xã Pá Khoang - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

4 020117 Giàng Thị Gianh 16 1 2010 Điện Biên HMông Nữ PT DTBT THCS Pu Nhi
Bản Nậm Ngám B - Xã Pú Nhi - Huyện Điện 

Biên Đông - Điện Biên

5 030346 Lường Thị Yến Nhi 25 1 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Võ Nguyên Giáp
Đông Mệt 1 - Xã Pá Khoang - Thành phố 

Điện Biên Phủ - Điện Biên

6 020229 Lò Hải Nam 17 2 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Luân Giói
Bản Phiêng Muông - Xã Luân Giới - Huyện 

Điện Biên Đông - Điện Biên

7 310078 Đinh Quỳnh Chi 16 11 2010 Điện Biên Kinh Nữ THCS Nam Thanh
11 - Phường Nam Thanh - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

8 310368 Vũ Thu Thảo 14 11 2010 Thái Bình Kinh Nữ THCS Mường Thanh
6 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

9 030478 Quàng Văn Trần 3 1 2010 Điện Biên Khơ-mú Nam THCS Võ Nguyên Giáp
Co Cượm - Xã Pá Khoang - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

10 020403 Lầu Thúy Vân 9 8 2010 Điện Biên HMông Nữ PT DTBT THCS Pu Nhi
Bản Háng Trợ - Xã Pú Nhi - Huyện Điện 

Biên Đông - Điện Biên

11 030078 Lường Thị Bạch Diệp 20 10 2010 Điện Biên Khơ-mú Nữ THCS Võ Nguyên Giáp
Ten - Xã Pá Khoang - Thành phố Điện Biên 

Phủ - Điện Biên

12 030195 Lò Anh Hoàng 4 9 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Võ Nguyên Giáp
Đông Mệt 2 - Xã Pá Khoang - Thành phố 

Điện Biên Phủ - Điện Biên

13 310414 Vũ Hà Đức Bảo 18 9 2010 Điện Biên Kinh Nam THCS Mường Thanh
Bản Khá - Phường Nam Thanh - Thành phố 

Điện Biên Phủ - Điện Biên

14 310199 Nguyễn Ngọc Khánh 5 5 2010 Điện Biên Kinh Nữ THCS Mường Thanh
5 - Phường Thanh Trường - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

15 030430 Vàng Minh Tuấn 16 12 2010 Điện Biên HMông Nam THCS Nà Tấu
Hua Rốm - Xã Nà Tấu - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

16 020319 Giàng A Sơn 26 4 2010 Điện Biên HMông Nam PT DTBT THCS Nong U
Bản Dư O B - Xã Nong U - Huyện Điện Biên 

Đông - Điện Biên

17 310059 Nguyễn Trọng Gia Bảo 26 8 2010 Thái Bình Kinh Nam THCS Him Lam
Tổ 13 - Phường Mường Thanh - Thành phố 

Điện Biên Phủ - Điện Biên

18 310182 Trần Thái Hưng 26 1 2010 Điện Biên Kinh Nam THCS Thanh Bình
Tổ 6 - Phường Thanh Bình - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

Dân tộc Giới tính Nơi thường trúTT SBD Họ và tên học sinh Nơi sinh

Ngày sinh

Ngày Tháng Năm
Học sinh trường THCS

Trang 11



Ngày sinh

Nơi sinh Dân tộc Giới tính Học sinh trường THCS
Ngày Tháng Năm

TT SBD Họ và tên học sinh Nơi thường trú

19 020174 Tòng Thị Phương Linh 23 6 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Luân Giói
Bản Pá Khôm - Xã Luân Giới - Huyện Điện 

Biên Đông - Điện Biên

20 310271 Cao Bảo Nam 26 3 2010 Nam Định Kinh Nam THCS Nam Thanh
5 - Phường Nam Thanh - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

21 020143 Vì Văn Huy 19 8 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Luân Giói
Bản Giói B - Xã Luân Giới - Huyện Điện 

Biên Đông - Điện Biên

22 030173 Lường Văn Hiệu 18 10 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Võ Nguyên Giáp
Nghịu - Xã Pá Khoang - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

23 280251 Ngô Xuân Minh 11 11 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Thị trấn Tuần Giáo
Sơn Thuỷ - Thị trấn Tuần Giáo - Huyện Tuần 

Giáo - Điện Biên

24 310020 Nguyễn Trần Hoàng Anh 6 6 2010 Điện Biên Kinh Nam THCS Mường Thanh
Phường Mường Thanh - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

25 030391 Lò Văn Quốc 24 2 2010 Điện Biên Khơ-mú Nam THCS Võ Nguyên Giáp
Kéo - Xã Pá Khoang - Thành phố Điện Biên 

Phủ - Điện Biên

26 030136 Cà Thị Mai Giang 4 3 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Võ Nguyên Giáp
Nghịu - Xã Pá Khoang - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

27 310058 Nguyễn Thái Bảo 29 10 2010 Điện Biên Kinh Nam THCS Mường Thanh
Tổ 1 - Phường Mường Thanh - Thành phố 

Điện Biên Phủ - Điện Biên

28 030153 Lò Thu Hằng 8 8 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Võ Nguyên Giáp
Co Thón - Xã Pá Khoang - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

29 030161 Lường Văn Hạo 12 4 2010 Điện Biên Khơ-mú Nam THCS Võ Nguyên Giáp
Ten - Xã Pá Khoang - Thành phố Điện Biên 

Phủ - Điện Biên

30 310267 Dương Bảo Nam 22 12 2010 Điện Biên Kinh Nam THCS Tân Bình
Tổ 6 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

8. Trường THPT Tủa Chùa (30 học sinh)

1 080118 Chang Huy Hoàng 19 12 2010 Điện Biên HMông
Nam

THCS Thị trấn
Là Xa,Tả Phìn,Tủa Chùa

2 80036 Hạng A Chu 19 1 2010 Điện Biên HMông
Nam

THCS Mường Báng
Quyết Tiến,Thị trấn Tủa Chùa,Tủa Chùa

3 80064 Giàng Thị Dữ 16 10 2010 Điện Biên HMông
Nữ

PT DTBT THCS Sính Phình
Thôn 1,Sính Phình,Tủa Chùa

4 80233 Thào A Phử 1 12 2010 Điện Biên HMông
Nam

THCS Mường Báng
Háng Sáng,Thị trấn Tủa Chùa,Tủa Chùa

5 80353 Thào Thị Xê 22 4 2010 Điện Biên HMông
Nữ

PT DTBT THCS Trung Thu
Đề Bâu,Trung Thu,Tủa Chùa

6 80017 Giàng A Cầu 14 6 2010 Điện Biên HMông
Nam

PT DTBT THCS Trung Thu
Háng Cu Tâu,Trung Thu,Tủa Chùa

7 80281 Chang Anh Tuấn 10 10 2010 Điện Biên HMông Nam THCS Mường Báng
Súng Ún,Mường Báng,Tủa Chùa

Ngày Tháng Năm
Dân tộc Giới tính Học sinh trường THCS Nơi thường trúTT SBD Họ và tên học sinh

Ngày sinh

Nơi sinh

Trang 12



Ngày sinh

Nơi sinh Dân tộc Giới tính Học sinh trường THCS
Ngày Tháng Năm

TT SBD Họ và tên học sinh Nơi thường trú

8 80354 Cứ Thị Xê 30 1 2010 Điện Biên HMông Nữ PT DTBT THCS Sính Phình
Vàng Chua,Sính Phình,Tủa Chùa

9 80031 Thào Thị Bảo Châu 25 6 2010 Điện Biên Khơ-mú
Nữ

THCS Mường Báng
Pú Ôn,Mường Báng,Tủa Chùa

10 80348 Vàng Thị Vinh 29 6 2010 Điện Biên HMông Nữ THCS Mường Báng
Háng Tơ Mang,Mường Báng,Tủa Chùa

11 80021 Vừ A Công 2 12 2010 Điện Biên HMông Nam THCS Mường Báng
Từ Ngài 1,Mường Báng,Tủa Chùa

12 80225 Sình Thị Phấu 5 11 2010 Điện Biên HMông Nữ PT DTBT THCS Sính Phình
Thôn 4,Sính Phình,Tủa Chùa

13 80235 Vừ A Phủa 8 4 2010 Điện Biên HMông Nam THCS Mường Báng
Từ Ngài 1,Mường Báng,Tủa Chùa

14 80084 Giàng Thị Điệp 21 5 2010 Điện Biên HMông Nữ PT DTBT THCS Sính Phình
Thôn 1,Sính Phình,Tủa Chùa

15 80030 Giàng Thị Chầy 20 9 2010 Điện Biên HMông Nữ PT DTBT THCS Sính Phình
Thôn 4,Sính Phình,Tủa Chùa

16 80333 Giàng A Vảng 3 9 2010 Điện Biên
HMông Nam PT DTBT THCS Sín Chải Cáng Chua I,Sín Chải,Tủa Chùa

17 80316 Giàng A Thương 9 10 2010 Điện Biên
HMông Nam PT DTBT THCS Sính Phình Thôn 2,Sính Phình,Tủa Chùa

18 100084 Lầu A Phóng 14 9 2010 Điện Biên
HMông Nam PT DTBT THCS Sín Chải Thôn Séo Mí Chải,Xín Chải,Tủa Chùa

19 100114 Vừ A Than 17 5 2010 Điện Biên
HMông Nam PT DTBT THCS Sín Chải Thôn Lồng Sử Phình   ,Xín Chải,Tủa Chùa

20 100028 Lý Thị Dùa 10 3 2010 Điện Biên
HMông Nữ PT DTBT THCS Tả Phìn Củ Dỉ Sang,Tả Phìn,Tủa Chùa

21 100033 Mùa Thị Dung 23 9 2010 Điện Biên
HMông Nữ PT DTBT THCS Sín Chải Thôn Trung Gầu Bua ,Xín Chải,Tủa Chùa

22 100073 Ly Thị Mủa 7 10 2010 Điện Biên
HMông Nữ PT DTBT THCS Tả Phìn Củ Dỉ Sang,Tả Phìn,Tủa Chùa

23 100002 Mùa A Ba 14 1 2010 Điện Biên
HMông Nam PT DTBT THCS Sín Chải Thôn Cáng Tỷ,Xín Chải,Tủa Chùa

24 100107 Sùng A Súa 29 9 2010 Điện Biên
HMông Nam THCS - THPT Tả Sìn Thàng

Thôn Páo Tỉnh Làng 2,Tả Sìn Thàng,Tủa 

Chùa

25 100043 Sùng Thị Hằng 28 12 2010 Điện Biên
HMông Nữ

PT DTBT TH - THCS Lao 

Xả Phình Thôn Cáng Phình,Lao Xả Phình  ,Tủa Chùa

26 100102 Thào Thị Sính 8 12 2009 Điện Biên
HMông Nữ PT DTBT THCS Sín Chải Thôn Cáng Chua 1,Xín Chải,Tủa Chùa

27 100040 Sùng A Giàng 28 11 2009 Điện Biên
HMông Nam PT DTBT THCS Tả Phìn Thôn Háng Sung II, Tả Phìn  ,Tủa Chùa

Trang 13



Ngày sinh

Nơi sinh Dân tộc Giới tính Học sinh trường THCS
Ngày Tháng Năm

TT SBD Họ và tên học sinh Nơi thường trú

28 100085 Mùa Hải Phòng 2 5 2010 Điện Biên
HMông Nam PT DTBT THCS Tả Phìn Tả Phìn, Tả Phìn  ,Tủa Chùa

29 100034 Sùng A Dũng 23 5 2010 Điện Biên
HMông Nam PT DTBT THCS Tả Phìn Tủa Chử Phòng, Tả Phìn  ,Tủa Chùa

30 100140 Hạng Thị Vang 17 8 2010 Điện Biên
HMông Nữ PT DTBT THCS Tả Phìn Séo Phình, Tả Phìn  ,Tủa Chùa

9. Trường THPT Mường Chà (20 học sinh)

1 050023 Mùa Thị Cở 12 03 2010 Điện Biên HMông Nữ
PT DTBT THCS Mường 

Mươn

Huổi Ho - Xã Mường Mươn - Huyện Mường

Chà - Điện Biên

2 050006 Thào Thị Ánh 10 09 2010 Điện Biên HMông Nữ PT DTBT THCS Hừa Ngài
Hát Tre - Xã Hừa Ngài - Huyện Mường Chà -

Điện Biên

3 050206 Sùng Vinh Quang 8 08 2010 Điện Biên HMông Nam PT DTBT THCS Hừa Ngài
Há Là Chủ B - Xã Hừa Ngài - Huyện Mường

Chà - Điện Biên

4 050257 Vừ A Thái 21 07 2010 Điện Biên HMông Nam PT DTBT THCS Huổi Mí
Lùng Thàng 2 - Xã Huổi Mí - Huyện Mường

Chà - Điện Biên

5 050132 Màng Quang Khởi 26 04 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Nậm Nèn
Nậm Nèn 1 - Xã Nậm Nèn - Huyện Mường

Chà - Điện Biên

6 050167 Mùa Va Nu 19 02 2010 Điện Biên HMông Nam PT DTBT THCS Na Sang
Huổi Ít - Xã Huổi Mí - Huyện Mường Chà -

Điện Biên

7 050015 Sùng Thị Bê 25 11 2010 Điện Biên HMông Nữ PT DTBT THCS Ma Thì Hồ
Huổi Mý - Xã Ma Thì Hồ - Huyện Mường

Chà - Điện Biên

8 050042 Lý Thị Chua 1 08 2010 Điện Biên HMông Nữ PT DTBT THCS Na Sang
Nậm Bó - Xã Na Sang - Huyện Mường Chà -

Điện Biên

9 050258 Thào Thị Hồng Thắm 6 12 2010 Điện Biên Khơ-mú Nữ THCS Nậm Nèn
Hô Mức - Xã Nậm Nèn - Huyện Mường Chà -

 Điện Biên

10 050123 Thào A Kênh 15 01 2010 Điện Biên HMông Nam PT DTBT THCS Hừa Ngài
San Súi - Xã Hừa Ngài - Huyện Mường Chà -

Điện Biên

11 050005 Giàng Việt Anh 11 09 2010 Điện Biên HMông Nam PT DTBT THCS Hừa Ngài
Há Lả Chủ B - Xã Hừa Ngài - Huyện Mường

Chà - Điện Biên

12 050113 Vàng A Hơn 28 09 2010 Điện Biên HMông Nam THCS Thị trấn Mường Chà
Nậm Bó - Xã Na Sang - Huyện Mường Chà -

Điện Biên

13 050116 Thào Quang Huy 19 08 2010 Điện Biên HMông Nam PT DTBT THCS Na Sang
Na Sang - Xã Na Sang - Huyện Mường Chà -

Điện Biên

14 050175 Lò Thị Yến Nhi 1 03 2010 Điện Biên Thái Nữ PT DTBT THCS Na Sang
Na Pheo - Xã Na Sang - Huyện Mường Chà -

Điện Biên

15 050024 Giàng Thị Cở 12 03 2010 Điện Biên HMông Nữ PT DTBT THCS Huổi Mí
Huổi Mí 1 - Xã Huổi Mí - Huyện Mường Chà

- Điện Biên

Ngày Tháng Năm
Dân tộc Giới tính Học sinh trường THCS Nơi thường trúTT SBD Họ và tên học sinh

Ngày sinh
Nơi sinh

Trang 14



Ngày sinh

Nơi sinh Dân tộc Giới tính Học sinh trường THCS
Ngày Tháng Năm

TT SBD Họ và tên học sinh Nơi thường trú

16 050128 Mùa Thị Kinh 13 10 2010 Điện Biên HMông Nữ PT DTBT THCS Hừa Ngài
Há Là Chủ B - Xã Hừa Ngài - Huyện Mường

Chà - Điện Biên

17 200089 Khoàng Mạnh Đức 11 11 2010 Điện Biên Khơ-mú Nam PT DTBT THCS Huổi Mí
Long Tạo - Xã Huổi Mí - Huyện Mường Chà - 

 Điện Biên

18 200192 Giàng A Phúc 8 6 2010 Điện Biên HMông Nam PT DTBT THCS Huổi Lèng
Huổi Toóng I - Xã Huổi Lèng - Huyện

Mường Chà - Điện Biên

19 200080 Lò Tiến Đạt 11 10 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Thị trấn Mường Chà
Sa Lông 1 - Xã Sa Lông - Huyện Mường Chà

- Điện Biên

20 200008 Giàng Thị Ảnh 20 7 2010 Điện Biên HMông Nữ PT DTBT THCS Hừa Ngài
Hừa Ngài - Xã Hừa Ngài - Huyện Mường

Chà - Điện Biên

10. Trường THPT Tuần Giáo (20 học sinh)

1 280074 Sùng A Dơ 6 7 2010 Điện Biên HMông Nam THCS Rạng Đông
Xá Nhè - Xã Rạng Đông - Huyện Tuần Giáo -

 Điện Biên

2 090288 Tráng A Vừ 22 2 2010 Điện Biên HMông Nam PT DTBT THCS Phình Sáng
Khua trá - Xã Phình Sáng - Huyện Tuần Giáo

- Điện Biên

3 280105 Thào A Dương 17 6 2010 Điện Biên HMông Nam PT DTBT THCS Ta Ma
Kể Cải - Xã Ta Ma - Huyện Tuần Giáo - Điện

Biên

4 280348 Lường Văn Quyền 3 11 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Quài Cang
Phủ - Xã Quài Cang - Huyện Tuần Giáo -

Điện Biên

5 280450 Quàng Văn Trọng 30 6 2010 Điện Biên Thái Nam TH - THCS Nà Sáy
Nậm Cá - Xã Nà Sáy - Huyện Tuần Giáo -

Điện Biên

6 280453 Lầu Duy Trung 18 2 2010 Điện Biên HMông Nam THCS Vừ A Dính
Chua Lú - Xã Pú Nhung - Huyện Tuần Giáo -

Điện Biên

7 280456 Tòng Văn Trường 6 1 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Quài Cang
Hán - Xã Quài Cang - Huyện Tuần Giáo -

Điện Biên

8 280130 Quàng Thị Thu Hằng 17 2 2010 Sơn La Kháng Nữ THCS Rạng Đông
Nong Luông - Xã Rạng Đông - Huyện Tuần

Giáo - Điện Biên

9 280291 Lò Thị Thúy Nguyệt 11 1 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Mường Thín
Thín A - Xã Mường Thín - Huyện Tuần Giáo

- Điện Biên

10 280164 Bạc Cầm Hoạt 15 11 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Thị trấn Tuần Giáo
Lập - Thị trấn Tuần Giáo - Huyện Tuần Giáo -

 Điện Biên

11 280152 Lò Thị Hoài 20 3 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Quài Nưa
Cọ - Xã Quài Nưa - Huyện Tuần Giáo - Điện

Biên

12 280416 Lò Mạnh Thân 7 8 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Mường Thín
Muông - Xã Mường Thín - Huyện Tuần Giáo

- Điện Biên

13 280160 Lò Văn Hoàng 25 10 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Quài Cang
Nát - Xã Quài Cang - Huyện Tuần Giáo -

Điện Biên

Ngày Tháng Năm
Dân tộc Giới tính Học sinh trường THCS Nơi thường trú

Ngày sinh
Nơi sinhTT SBD Họ và tên học sinh

Trang 15



Ngày sinh

Nơi sinh Dân tộc Giới tính Học sinh trường THCS
Ngày Tháng Năm

TT SBD Họ và tên học sinh Nơi thường trú

14 280341 Quàng Văn Quân 4 8 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Khong Hin
Phiêng Hin - Xã Mường Khong - Huyện

Tuần Giáo - Điện Biên

15 280433 Lò Thị Thủy 25 10 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Quài Cang
Cản - Xã Quài Cang - Huyện Tuần Giáo -

Điện Biên

16 280145 Mùa A Hờ 11 10 2010 Điện Biên HMông Nam PT DTBT THCS Ta Ma
Kể Cải - Xã Ta Ma - Huyện Tuần Giáo - Điện

Biên

17 280377 Tòng Văn Tiến 3 11 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Quài Cang
Phủ - Xã Quài Cang - Huyện Tuần Giáo -

Điện Biên

18 280113 Bạc Cầm Đoàn 22 9 2010 Điện Biên Thái Nam TH - THCS Nà Sáy
Bản Hả - Xã Nà Sáy - Huyện Tuần Giáo -

Điện Biên

19 280384 Lò Thị Tú 17 6 2010 Điện Biên Kháng Nữ THCS Rạng Đông
Nậm Mu - Xã Rạng Đông - Huyện Tuần Giáo

- Điện Biên

20 280314 Hà Ngọc Như 12 6 2010 Sơn La Thái Nữ THCS Quài Cang
Nát - Xã Quài Cang - Huyện Tuần Giáo -

Điện Biên

11. Trường THCS-THPT Quyết Tiến (20 học sinh)

1 080320 Giàng Thị Thùy Trang 31 7 2010 Điện Biên Nữ HMông PT DTBT THCS Tủa Thàng Làng Vùa,Tủa Thàng,Tủa Chùa

2 120056 Chang Chí Hiên 4 6 2010 Điện Biên Nam HMông PT DTBT THCS Tủa Thàng Phi Giàng 1,Tủa Thàng,Tủa Chùa

3 120169 Lý Thị Trí 14 8 2010 Điện Biên Nữ HMông PT DTBT THCS Tủa Thàng Tà Huổi Tráng 1,Tủa Thàng,Tủa Chùa

4 120043 Hạng A Dương 29 12 2009 Điện Biên Nam HMông PT DTBT THCS Tủa Thàng Phi Giàng 1,Tủa Thàng,Tủa Chùa

5 120001 Giàng Thị A 1 11 2010 Điện Biên Nữ HMông PT DTBT THCS Tủa Thàng Làng Vùa,Tủa Thàng,Tủa Chùa

6 120011 Sùng Thị Ca 25 4 2010 Điện Biên Nữ HMông
THCS - THPT Quyết Tiến 

huyện Tủa Chùa
Bản Hẹ,Xá Nhè,Tủa Chùa

7 120163 Tẩn Ninh Thuận 23 1 2010 Điện Biên Nam Dao
PT DTBT THCS Mường 

Đun
Đề Tâu,Mường Đun,Tủa Chùa

8 120111 Giàng Thị Phương 1 5 2010 Điện Biên Nữ HMông PT DTBT THCS Tủa Thàng Tủa Thàng,Tủa Thàng,Tủa Chùa

9 120033 Chang Thị Di 20 6 2010 Điện Biên Nữ HMông PT DTBT THCS Tủa Thàng Phi Giàng 2,Tủa Thàng,Tủa Chùa

10 120182 Sùng A Võ 27 4 2010 Điện Biên Nam HMông
THCS - THPT Quyết Tiến 

huyện Tủa Chùa
Bản Lịch 1,Xá Nhè,Tủa Chùa

11 120098 Giàng Thị Như 8 6 2010 Điện Biên Nữ HMông
THCS - THPT Quyết Tiến 

huyện Tủa Chùa
Pàng Nhang,Xá Nhè,Tủa Chùa

12 080056 Sùng Thị Dợ 19 3 2010 Điện Biên Nữ HMông PT DTBT THCS Tủa Thàng Tủa Thàng,Tủa Thàng,Tủa Chùa

Ngày Tháng Năm
Nơi thường trúGiới tính Dân tộc Học sinh trường THCSTT SBD Họ và tên học sinh

Ngày sinh

Nơi sinh
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Ngày sinh

Nơi sinh Dân tộc Giới tính Học sinh trường THCS
Ngày Tháng Năm

TT SBD Họ và tên học sinh Nơi thường trú

13 120023 Giàng A Chinh 6 2 2010 Điện Biên Nam HMông
THCS - THPT Quyết Tiến 

huyện Tủa Chùa
Sông A,Xá Nhè,Tủa Chùa

14 120006 Thào Thị Bầu 22 7 2010 Điện Biên Nữ HMông PT DTBT THCS Tủa Thàng Tà Huổi Tráng 1,Tủa Thàng,Tủa Chùa

15 080124 Hạng A Hông 6 1 2010 Điện Biên Nam HMông
PT DTBT THCS Mường 

Đun
Đề Tâu,Mường Đun,Tủa Chùa

16 120188 Sùng Thị Di Y 24 12 2010 Điện Biên Nữ HMông
THCS - THPT Quyết Tiến 

huyện Tủa Chùa
Tỉnh B,Xá Nhè,Tủa Chùa

17 120156 Vàng A Thi 2 6 2010 Điện Biên Nam HMông PT DTBT THCS Tủa Thàng Tủa Thàng,Tủa Thàng,Tủa Chùa

18 120114 Sùng Mạnh Quân 9 7 2010 Điện Biên Nam HMông
THCS - THPT Quyết Tiến 

huyện Tủa Chùa
Pàng Dề A,Xá Nhè,Tủa Chùa

19 120145 Sùng A Thái 14 1 2010 Điện Biên Nam HMông PT DTBT THCS Phình Sáng Háng Chua,Phình Sáng,Tuần Giáo

20 120090 Lò Văn Nam 6 11 2010 Điện Biên Nam Thái
PT DTBT THCS Mường 

Đun
Đun Nưa,Mường Đun,Tủa Chùa

12. Trường THPT Mường Nhà (03 học sinh)

1 030446 Quàng Văn Thắng 27 10 2010 Điện Biên Nam Thái
PT DTBT THCS xã Mường 

Nhà
Bản Ban,Mường Nhà,Điện Biên

2 030015 Lò Thị Anh 14 12 2010 Điện Biên Nữ Khơ-mú
PT DTBT TH - THCS xã 

Phu Luông
Tin Tốc ,Mường Lói,Điện Biên

3 030383 Mòng Văn Quang 01 01 2010 Điện Biên Nam Khơ-mú
PT DTBT TH - THCS xã 

Phu Luông
Na Cọ ,Mường Lói,Điện Biên

13. Trường THPT Mùn Chung (10 học sinh)

1 090124 Giàng Chu Lai 08 08 2010 Điện Biên HMông Nam PT DTBT THCS Phình Sáng
Mý Làng B - Xã Phình Sáng - Huyện Tuần 

Giáo - Điện Biên

2 280207 Thào A Lầu 02 05 2010 Điện Biên HMông Nam PT DTBT THCS Ta Ma
Kể Cải - Xã Ta Ma - Huyện Tuần Giáo - Điện 

Biên

3 280292 Quàng Thị Nguyệt 14 09 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Mường Thín
Bản Yên - Xã Mường Thín - Huyện Tuần 

Giáo - Điện Biên

4 280076 Giàng Thị Dua 04 01 2010 Điện Biên HMông Nữ PT DTBT THCS Ta Ma
Kể Cải - Xã Ta Ma - Huyện Tuần Giáo - Điện 

Biên

5 280066 Lường Thị Lý Diễm 01 04 2009 Điện Biên Thái Nữ THCS Quài Nưa
Bản Củ - Xã Quài Nưa - Huyện Tuần Giáo - 

Điện Biên

Ngày Tháng Năm
Dân tộc Giới tính Học sinh trường THCS Nơi thường trúTT SBD Họ và tên học sinh

Ngày sinh
Nơi sinh

Ngày Tháng Năm
Nơi thường trúGiới tính Dân tộc Học sinh trường THCSTT SBD Họ và tên học sinh

Ngày sinh

Nơi sinh
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Ngày sinh

Nơi sinh Dân tộc Giới tính Học sinh trường THCS
Ngày Tháng Năm

TT SBD Họ và tên học sinh Nơi thường trú

6 280306 Lò Thị Nhi 13 12 2010 Điện Biên Kháng Nữ THCS Rạng Đông
Nậm Mu - Xã Rạng Đông - Huyện Tuần Giáo 

- Điện Biên

7 280449 Giàng Thị Trinh 11 10 2010 Điện Biên HMông Nữ PT DTBT THCS Ta Ma
Thớ Tỷ - Xã Ta Ma - Huyện Tuần Giáo - 

Điện Biên

8 090031 Sùng Thị Dàng 18 08 2010 Điện Biên HMông Nữ PT DTBT THCS Phình Sáng
Khua trá - Xã Phình Sáng - Huyện Tuần Giáo 

- Điện Biên

9 280175 Lò Anh Huy 27 09 2010 Điện Biên Thái Nam THPT Quài Cang
Sái Ngoài - Quài Cang - Tuần Giáo - Điện 

Biên

10 280170 Vàng A Hùng 04 01 2010 Điện Biên HMông Nam PT DTBT THCS Ta Ma
Thớ Tỷ - Xã Ta Ma - Huyện Tuần Giáo - 

Điện Biên

14. Trường THCS-THPT Quài Tở (10 học sinh)

Dân tộc

Ngày Tháng Năm 

1 280133 Quàng Minh Hạnh 3 10 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Rạng Đông Nậm Mu,Xã Rạng Đông,Huyện Tuần Giáo

2 280309 Quàng Thị Nhung 20 7 2010 Điện Biên Thái Nữ TH - THCS Nà Sáy Nà Sáy 2,Xã Nà Sáy,Huyện Tuần Giáo

3 110023 Lường Thị Dung 12 3 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Khong Hin
Phai Mướng,Xã Mường Khong,Huyện Tuần 

Giáo

4 110035 Lò Thanh Điệp 1 11 2010 Điện Biên Thái Nam THCS - THPT Quài Tở Bản Đứa,Xã Quài Tở,Huyện Tuần Giáo

5 110032 Quàng Bảo Đạt 12 7 2010 Điện Biên Thái Nam THCS - THPT Quài Tở Bản Én Pậu,Xã Quài Tở,Huyện Tuần Giáo

6 110098 Lường Văn Nhi 29 6 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Khong Hin
Khong Tở,Xã Mường Khong,Huyện Tuần 

Giáo

7 110148 Cà Thị Xuân 28 2 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS - THPT Quài Tở Bản Bông Ban,Xã Quài Tở,Huyện Tuần Giáo

8 110117 Lò Văn Quyết 9 10 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Khong Hin
Phai Mướng,Xã Mường Khong,Huyện Tuần 

Giáo

9 110068 Lò Văn Khánh 13 3 2010 Điện Biên Thái Nam THCS - THPT Quài Tở Bản Bông Ban,Xã Quài Tở,Huyện Tuần Giáo

10 110059 Lò Minh Huy 27 12 2010 Điện Biên Thái Nam THCS - THPT Quài Tở Bản Món,Xã Quài Tở,Huyện Tuần Giáo

15. Trường THPT Trần Can (6 học sinh)

1 020322 Vừ A Sơn 9 4 2010 Điện Biên HMông Nam
THCS Thị trấn Điện Biên 

Đông
Phà Só A,Xã Xa Dung ,Điện Biên Đông

2 020394 Tòng Thị Minh Trang 29 9 2010 Điện Biên Thái Nữ
PT DTBT TH - THCS Na 

Son
Sư Lư,Xã Na Son ,Điện Biên Đông

Nơi thường trúGiới tính HS trường THCS
Ngày Tháng Năm

TT SBD Họ và tên học sinh
Ngày sinh

Nơi sinh Dân tộc

Giới tính Học sinh Trường Nơi thường trúTT SBD Họ và tên
Ngày sinh

Nơi sinh
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Ngày sinh

Nơi sinh Dân tộc Giới tính Học sinh trường THCS
Ngày Tháng Năm

TT SBD Họ và tên học sinh Nơi thường trú

3 020293 Quàng Văn Quân 15 9 2010 Điện Biên Thái Nam PT DTBT THCS Sa Dung Chóng A,Xã Sa Dung,Điện Biên Đông

4 020280 Mùa Xuân Phúc 3 10 2010 Điện Biên HMông Nam
THCS Thị trấn Điện Biên 

Đông
Trung Sua,Xã Keo Lôm,Điện Biên Đông

5 330051 Vừ A Dại 2 11 2010 Điện Biên HMông Nam PT DTBT THCS Sa Dung Mường Tỉnh A,Xã Xa Dung ,Điện Biên Đông

6 330034 Giàng A Châu 28 12 2010 Điện Biên HMông Nam PT DTBT THCS Keo Lôm Chóp Ly ,Xã Keo Lôm,Điện Biên Đông

16. Trường THCS - THPT Tả Sìn Thàng (03 học sinh)

1 080277 Thào A Tình 05 12 2010 Điện Biên Nam HMông PTDTBT THCS Sín Chải
Trung Gầu Bua,Xã Sín Chải  ,Huyện Tủa 

Chùa

2 080193 Giàng A Mông 19 2 2010 Điện Biên Nam HMông PTDTBT THCS Sín Chải
Trung Gầu Bua,Xã Sín Chải  ,Huyện Tủa 

Chùa

3 080239 Mùa Thị Phương 19 10 2010 Điện Biên Nữ HMông PTDTBT THCS Sín Chải Sín Chải,Xã Sín Chải  ,Huyện Tủa Chùa

Giới tính Dân tộc Học sinh trường THCS
Ngày Tháng Năm

Ngày sinh
Nơi sinh Nơi thường trúTT SBD Họ và tên học sinh

Trang 19
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